	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA
PHÒNG THANH TRA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	

	    Thanh Hóa, ngày  16  tháng  10  năm 2024          


KẾ HOẠCH KIỂM TRA BÀI THI, ĐIỂM THI GIỮA KỲ

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2024-2025
Căn cứ kế hoạch năm học 2024 – 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; 
Căn cứ Danh mục học phần của các lớp ĐHCQ, TCCN - Học kỳ I, năm học 2024-2025 do các khoa cung cấp;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra;
Phòng Thanh tra xây dựng kế hoạch kiểm tra bài thi, điểm thi giữa kỳ của các lớp ĐHCQ, TCCN - Học kỳ I, năm học 2024-2025, cụ thể như sau:
	TT
	Lớp
	Học kỳ trong khóa đào tạo
	Tổng số học phần HKI
	Thời gian kiểm tra

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	

	I
	Khoa GDMN

	1. 
	ĐH GDMN K12
	3
	04
	04
	Sáng 21/10/2024

	2. 
	ĐH GDTH K12
	3
	06
	02
	

	3. 
	ĐH GDMN K11A
	5
	03
	05
	

	4. 
	ĐH GDMN K11B
	5
	03
	05
	

	5. 
	ĐH GDMN K11C
	5
	03
	05
	

	6. 
	ĐH GDMN K11D
	5
	03
	05
	

	7. 
	ĐH GDMN K10A
	7
	02
	01
	

	8. 
	ĐH GDMN K10B
	7
	03
	03
	

	9. 
	ĐH GDMN K10C
	7
	03
	03
	

	II
	Khoa Luật-QLNN

	1. 
	ĐH QLNN K12
	3
	04
	02
	Chiều 21/10/2024

	2. 
	ĐH Luật K12
	3
	04
	01
	

	3. 
	ĐH QLNN K11
	5
	03
	01
	

	4. 
	ĐH Luật K11
	5
	03
	00
	

	5. 
	ĐHQLNN K10
	7
	02
	00
	

	6. 
	ĐH Luật K10
	7
	04
	00
	

	III
	Khoa Ngoại ngữ- Tin học

	1. 
	ĐH NNA K12
	3
	03
	05
	Sáng

22/10/2024

	2. 
	ĐH NNA K11
	5
	05
	00
	

	3. 
	ĐH NNA K10
	7
	05
	01
	

	4. 
	ĐH NTrT K12
	3
	05
	01
	

	5. 
	ĐH CNTrT K10
	07
	05
	02
	

	IV
	Khoa Âm nhạc

	1. 
	ĐH TN K12
	3
	03
	05
	Chiều 22/10/2024

	2. 
	ĐH SPAN K12
	3
	04
	04
	

	3. 
	ĐH TN K11
	5
	03
	05
	

	4. 
	ĐH SPAN K11
	5
	04
	04
	

	5. 
	ĐH TN K10
	7
	01
	06
	

	6. 
	ĐH SPAN K10
	7
	02
	06
	

	7. 
	TC NKAN K34
	5
	01
	05
	

	8. 
	TC NKAN K35
	3
	02
	03
	

	V
	Khoa Thể dục thể thao



	1. 
	ĐH QLTDTT K12A
	3
	04
	02
	Sáng

23/10/2024

	2. 
	ĐH QLTDTT K12B
	3
	04
	02
	

	3. 
	ĐH QLTDTT K11
	5
	04
	02
	

	4. 
	ĐH GDTC K11
	5
	04
	02
	

	5. 
	ĐH QLTDTT K10
	7
	03
	03
	

	VI
	Khoa Mỹ thuật

	1. 
	ĐH SPMT K12
	3
	03
	05
	Chiều 23/10/2024

	2. 
	ĐH Đồ họa K12
	3
	02
	05
	

	3. 
	ĐH SPMT K11
	5
	02
	03
	

	4. 
	ĐH Đồ họa K11
	5
	02
	04
	

	5. 
	ĐH TKTT K11
	5
	02
	05
	

	6. 
	ĐH SPMT K10
	7
	01
	05
	

	7. 
	ĐH  Đồ họa K10
	7
	00
	07
	

	8. 
	TC NKHH K36
	1
	02
	04
	

	9. 
	TC NKHH K35
	3
	00
	05
	

	10. 
	TC NKHH K34
	5
	00
	05
	

	VII
	Khoa Văn hóa xã hội

	1. 
	ĐH TV- TBTH K12
	3
	03
	04
	Ngày 24/10/2024

	2. 
	ĐH CTXH K12
	3
	08
	00
	

	3. 
	ĐH VTLT K12
	3
	06
	01
	

	4. 
	ĐH CNTT- ƯD K12
	3
	05
	02
	

	5. 
	ĐH TT-TV K11
	5
	01
	05
	

	6. 
	ĐH QLVH K11
	5
	05
	01
	

	7. 
	ĐH CTXH K11
	5
	06
	01
	

	8. 
	ĐH TT-TV K10
	7
	00
	05
	

	9. 
	ĐH CTXH K10
	7
	06
	02
	

	VIII
	Khoa Du lịch

	1. 
	ĐH QTKS K12
	3
	06
	02
	Ngày 25/10/2024

	2. 
	ĐH Du lịch K12
	3
	06
	01
	

	3. 
	ĐH QTDVDL&LH K12
	3
	06
	01
	

	4. 
	ĐH Du lịch K11
	5
	05
	01
	

	5. 
	ĐH QTDVDL&LH K11
	5
	04
	02
	

	6. 
	ĐH QTKS K11
	7
	03
	04
	

	7. 
	ĐH Du lịch K10
	7
	05
	02
	

	8. 
	ĐH QTDVDL&LH K10
	7
	05
	01
	

	9. 
	ĐH QTKS K10
	7
	04
	02
	


(Kèm theo Danh mục học phần thực hiện trong HKI, năm học 2024-2025)
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra điểm thi, bài thi giữa kỳ của các lớp ĐHCQ, TCCN - Học kỳ I, năm học 2024-2025. Kính trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt.
	Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Các khoa ĐT;

- Thanh tra;


	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS Nguyễn Thị Thục
	        TP. THANH TRA      

           Hoàng Bá Khải


DANH MỤC HỌC PHẦN THỰC HIỆN CỦA CÁC LỚP ĐHCQ, TCCN
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2024-2025
	TT
	Danh mục các HP
	Loại HP
	Ghi chú

	I. KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

	
	1. ĐH GDMN K12
	
	

	1. 
	Chủ nghĩa xã hội khoa học 
	Lý thuyết
	

	2. 
	Pháp luật đại cương
	Lý thuyết
	

	3. 
	Tâm lý học lứa tuổi MN
	Lý thuyết
	

	4. 
	Mỹ thuật cơ bản
	Thực hành
	

	5. 
	Hát 1
	Thực hành
	

	6. 
	Đàn Organ
	Thực hành
	

	7. 
	Tiếng Việt thực hành
	Lý thuyết
	

	8. 
	Rèn luyện NVSP thường xuyên 1
	Thực hành
	

	
	2. ĐH GDTH K12
	
	

	1. 
	Chủ nghĩa xã hội khoa học 
	Lý thuyết
	

	2. 
	Pháp luật đại cương
	Lý thuyết
	

	3. 
	Giáo dục học đại cương
	Lý thuyết
	

	4. 
	Tâm lý học tiểu học 
	Lý thuyết
	

	5. 
	Cơ sở toán học của dạy học Toán ở tiểu học 2
	Lý thuyết
	

	6. 
	Tiếng Việt 3
	Thực hành
	

	7. 
	Văn học 1
	Lý thuyết
	

	8. 
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tiểu học 1
	Thực hành
	

	
	3. ĐH GDMN K11A
	
	

	1. 
	Lịch sử Đảng CS Việt Nam
	Lý thuyết
	

	2. 
	Hát 3
	Thực hành
	

	3. 
	Phương pháp GDTC cho trẻ MN
	Thực hành
	

	4. 
	Phương pháp cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	Lý thuyết
	

	5. 
	Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ MN
	Thực hành
	

	6. 
	Rèn luyện NVSP thường xuyên 3
	Thực hành
	

	7. 
	Giáo dục trẻ tự kỷ
	Lý thuyết
	

	8. 
	Đàn Organ
	Thực hành
	

	
	4. ĐH GDMN K11B
	
	

	1. 
	Lịch sử Đảng CS Việt Nam
	Lý thuyết
	

	2. 
	Hát 3
	Thực hành
	

	3. 
	Phương pháp GDTC cho trẻ MN
	Thực hành
	

	4. 
	Phương pháp cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	Lý thuyết
	

	5. 
	Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ MN
	Thực hành
	

	6. 
	Rèn luyện NVSP thường xuyên 3
	Thực hành
	

	7. 
	Giáo dục trẻ tự kỷ
	Lý thuyết
	

	8. 
	Đàn Organ
	Thực hành
	

	
	5. ĐH GDMN K11C
	
	

	1. 
	Lịch sử Đảng CS Việt Nam
	Lý thuyết
	

	2. 
	Hát 3
	Thực hành
	

	3. 
	Phương pháp GDTC cho trẻ MN
	Thực hành
	

	4. 
	Phương pháp cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	Lý thuyết
	

	5. 
	Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ MN
	Thực hành
	

	6. 
	Rèn luyện NVSP thường xuyên 3
	Thực hành
	

	7. 
	Giáo dục trẻ tự kỷ
	Lý thuyết
	

	8. 
	Đàn Organ
	Thực hành
	

	
	6. ĐH GDMN K11D
	
	

	1. 
	Lịch sử Đảng CS Việt Nam
	Lý thuyết
	

	2. 
	Hát 3
	Thực hành
	

	3. 
	Phương pháp GDTC cho trẻ MN
	Thực hành
	

	4. 
	Phương pháp cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	Lý thuyết
	

	5. 
	Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ MN
	Thực hành
	

	6. 
	Rèn luyện NVSP thường xuyên 3
	Thực hành
	

	7. 
	Giáo dục trẻ tự kỷ
	Lý thuyết
	

	8. 
	Đàn Organ
	Thực hành
	

	
	7. ĐH GDMN K10A
	
	

	1. 
	Bệnh học trẻ em
	Lý thuyết
	

	2. 
	Nghề giáo viên mầm non
	Lý thuyết
	

	3. 
	Múa và phương pháp biên đạo múa
	Thực hành
	

	
	8. ĐH GDMN K10B
	
	

	1. 
	Bệnh học trẻ em
	Lý thuyết
	

	2. 
	Giáo dục hoà nhập
	Lý thuyết
	

	3. 
	Nghề giáo viên mầm non
	Lý thuyết
	

	4. 
	Múa và phương pháp biên đạo múa
	Thực hành
	

	5. 
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 4
	Thực hành
	

	6. 
	Mỹ thuật ứng dụng (Cắt dán, xé dán, nặn, gấp giấy)
	Thực hành
	

	
	9. ĐH GDMN K10C
	
	

	1. 
	Bệnh học trẻ em
	Lý thuyết
	

	2. 
	Giáo dục hoà nhập
	Lý thuyết
	

	3. 
	Nghề giáo viên mầm non
	Lý thuyết
	

	4. 
	Múa và phương pháp biên đạo múa
	Thực hành
	

	5. 
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 4
	Thực hành
	

	6. 
	Mỹ thuật ứng dụng (Cắt dán, xé dán, nặn, gấp giấy)
	Thực hành
	

	II. KHOA LUẬT-QLNN

	
	1. ĐH QLNN K12
	
	

	1. 
	Ứng dụng tin học trong hoạt động quản lý 
	Thực hành
	

	2. 
	Pháp luật đại cương 
	Lý thuyết
	

	3. 
	Xã hội học đại cương 
	Lý thuyết
	

	4. 
	Phương pháp nghiên cứu khoa học 
	Lý thuyết
	

	5. 
	Chủ nghĩa xã hội KH
	Lý thuyết
	

	6. 
	GDTC
	Thực hành 
	

	
	2. ĐH QLNN K12
	
	

	1. 
	Xây dựng văn bản pháp Luật
	      Lý thuyết
	

	2. 
	Cơ sở văn hóa Việt Nam 
	Lý thuyết
	

	3. 
	Phương pháp nghiên cứu khoa học 
	Lý thuyết
	

	4. 
	Chủ nghĩa xã hội KH
	Lý thuyết
	

	5. 
	GDTC
	Thực hành 
	

	
	3. ĐH QLNN K11
	
	

	1. 
	Ứng dụng tin học trong hoạt động quản lý 
	Thực hành
	

	2. 
	Nhân sự hành chính nhà nước 
	Lý thuyết
	

	3. 
	Lịch sử Đảng CSVN 
	Lý thuyết
	

	4. 
	Luật Lao động 
	Lý thuyết
	

	
	4. ĐH LUẬT K11
	
	

	1. 
	Luật sư, công chứng, chứng thực 
	Lý thuyết
	

	2. 
	Lịch sử Đảng CSVN 
	Lý thuyết
	

	3. 
	Luật Lao động 
	Lý thuyết
	

	
	5. ĐH QLNN K10
	
	

	1. 
	Nhân sự hành chính nhà nước 
	Lý thuyết
	

	2. 
	Hoạch định và phân tích chính sách công 
	Lý thuyết
	

	
	6. ĐH LUẬT K10
	
	

	1. 
	Luật sư, công chứng, chứng thực 
	Lý thuyết
	

	2. 
	Luật học so sánh
	Lý thuyết
	

	3. 
	Luật đầu tư 
	Lý thuyết
	

	4. 
	Lý luận về nhà nước và pháp quyền
	Lý thuyết
	

	III. KHOA NGOẠI NGỮ

	
	1. ĐH NGÔN NGỮ ANH K12
	
	

	1. 
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Lý thuyết
	

	2. 
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Lý thuyết
	

	3. 
	Pháp luật đại cương
	Lý thuyết
	

	4. 
	Giáo dục thể chất
	Thực hành
	

	5. 
	Nghe nâng cao 1
	Thực hành
	

	6. 
	Nói nâng cao 1
	Thực hành
	

	7. 
	Đọc nâng cao 1
	Thực hành
	

	8. 
	Viết nâng cao 1
	Thực hành
	

	
	2. ĐH NGÔN NGỮ ANH K11
	
	

	1. 
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	Lý thuyết
	

	2. 
	Tiếng Trung Quốc 1
	Lý thuyết
	

	3. 
	Ngữ pháp Tiếng Anh
	Lý thuyết
	

	4. 
	Ngữ âm – âm vị học tiếng Anh
	Lý thuyết
	

	5. 
	Ngữ nghĩa Tiếng Anh
	Lý thuyết
	

	
	3. ĐH NGÔN NGỮ ANH K10
	
	

	1. 
	Văn học Anh- Mỹ
	Lý thuyết
	

	2. 
	Đất nước học
	Lý thuyết
	

	3. 
	Ngữ âm – âm vị học tiếng Anh
	Lý thuyết
	

	4. 
	Biên dịch
	Thực hành
	

	5. 
	Giao tiếp giao văn hóa
	Lý thuyết
	

	6. 
	Ngôn ngữ học đối chiếu
	Lý thuyết
	

	
	4. ĐH CNTrT K10
	
	

	1. 
	Xây dựng và quản lý chiến dịch truyền thông
	Lý thuyết
	

	2. 
	Truyền thông nội bộ
	Lý thuyết
	

	3. 
	Xây dựng và phát triển thương hiệu
	Lý thuyết
	

	4. 
	Xử lý khủng hoảng truyền thông
	Lý thuyết
	

	5. 
	Truyền thông quốc tế
	Lý thuyết
	

	6. 
	Kỹ thuật nhiếp ảnh
	Thực hành
	

	7. 
	Kỹ thuật quay phim
	Thực hành
	

	
	5. ĐH CNTrT K12
	
	

	1. 
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Lý thuyết
	

	2. 
	Giáo dục thể chất
	Thực hành
	

	3. 
	Quan hệ công chúng
	Lý thuyết
	

	4. 
	Công chúng truyền thông
	Lý thuyết
	

	5. 
	Xã hội học truyền thông
	Lý thuyết
	

	6. 
	Tâm lý học truyền thông
	Lý thuyết
	

	IV. KHOA ÂM NHẠC

	
	1. ĐH THANH NHẠC K12
	
	

	1. 
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Lý thuyết
	

	2. 
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Lý thuyết
	

	3. 
	Giáo dục thể chất
	Thực hành
	

	4. 
	Hòa âm
	Lý thuyết
	

	5. 
	Thanh nhạc 2 (TC1)
	Thực hành
	

	6. 
	Kí xướng âm 3
	Thực hành
	

	7. 
	Piano 1(TC3)
	Thực hành
	

	8. 
	Thực hành nghề nghiệp 1 (TC2)
	Thực hành
	

	
	2. ĐH SƯ PHẠM ÂM NHẠC K12
	
	

	1. 
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Lý thuyết
	

	2. 
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Lý thuyết
	

	3. 
	Giáo dục thể chất (TC 4-5)
	Thực hành
	

	4. 
	Giáo dục học 
	Lý thuyết
	

	5. 
	Lịch sử âm nhạc thế giới
	Lý thuyết
	

	6. 
	Kí xướng âm 3
	Thực hành
	

	7. 
	Thanh nhạc 1 (TC2)
	Thực hành
	

	8. 
	Đàn phím điện tử 1 (TC2)
	Thực hành
	

	
	3. ĐH THANH NHẠC K11
	
	

	1. 
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	Lý thuyết
	

	2. 
	Pháp luật đại cương
	Lý thuyết
	

	3. 
	Phân tích tác phẩm âm nhạc
	Lý thuyết
	

	4. 
	Thanh nhạc 3 (TC1)
	Thực hành
	

	5. 
	Kí xướng âm 5
	Thực hành
	

	6. 
	Hát hợp xướng 2
	Thực hành
	

	7. 
	Đệm đàn (TC2)
	Thực hành
	

	8. 
	Thực tập nghề nghiệp 1 (TC4)
	Thực hành
	

	
	4. ĐH SƯ PHẠM ÂM NHẠC K11
	
	

	1. 
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	Lý thuyết
	

	2. 
	Pháp luật đại cương
	Lý thuyết
	

	3. 
	Múa dân gian
	Thực hành
	

	4. 
	Thanh nhạc 2 (TC2)
	Thực hành
	

	5. 
	Đàn phím điện tử 2 (TC2)
	Thực hành
	

	6. 
	Hòa âm
	Lý thuyết
	

	7. 
	Nghiệp vụ sư phạm (TC3-4)
	Thực hành
	

	8. 
	Nhạc khí phổ thông
	Lý thuyết
	

	
	5. ĐH THANH NHẠC K10
	
	

	1. 
	Tin học chuyên ngành
	Thực hành
	

	2. 
	Hợp xướng 2
	Thực hành
	

	3. 
	Múa – Khiêu vũ (TC 3-4)
	Thực hành
	

	4. 
	Kỹ thuật diễn viên
	Thực hành
	

	5. 
	Thanh nhạc 7
	Thực hành
	

	6. 
	Phương pháp sư phạm Thanh nhạc
	Lý thuyết
	

	7. 
	Thực hành nghề nghiệp thường xuyên trong trường (TC6)
	Thực hành
	

	
	6. ĐH SƯ PHẠM ÂM NHẠC K10
	
	

	1. 
	Quản lý hành chính nhà nước & quản lý ngành GDDT
	Lý thuyết
	

	2. 
	Phương pháp dàn dựng CMN
	Thực hành
	

	3. 
	Múa – Khiêu vũ (TC3-4)
	Thực hành
	

	4. 
	Nhập môn sáng tác
	Lý thuyết
	

	5. 
	Tin học chuyên ngành
	Thực hành
	

	6. 
	Thanh nhạc 3 (TC2)
	Thực hành
	

	7. 
	Nhạc cụ 3 (TC2)
	Thực hành
	

	8. 
	Công tác Đội thiếu niên tiền phong
	Thực hành
	

	
	7. TC NKAN K34
	
	

	1. 
	Kí xướng âm 5
	Thực hành
	

	2. 
	Hình thức âm nhạc
	Lý thuyết
	

	3. 
	Hát dân ca
	Thực hành
	

	4. 
	Hợp xướng 2
	Thực hành
	

	5. 
	Thanh nhạc 5/Nhạc cụ 5 
	Thực hành
	

	6. 
	Kĩ năng thực hành biểu diễn thanh nhạc 4/  nhạc cụ 2(TC2)
	Thực hành
	

	
	8. TC NKAN K35
	
	

	1. 
	Kí xướng âm 3
	Thực hành
	

	2. 
	Lịch sử âm nhạc 
	Lý thuyết
	

	3. 
	Hòa thanh 
	Lý thuyết
	

	4. 
	Thanh nhạc 3/ Nhạc cụ 3
	Thực hành
	

	5. 
	Kĩ năng thực hành biểu diễn thanh nhạc 2/  nhạc cụ 1(TC2)
	Thực hành
	

	V. KHOA THẾ DỤC THỂ THAO

	
	1. ĐH QLTDTT K12A
	
	

	1. 
	Bóng chuyền
	Thực hành
	

	2. 
	Sinh lý học TDTTT
	Lý thuyết
	

	3. 
	Cờ vua
	Thực hành
	

	4. 
	Tâm lý TDTT
	Lý thuyết
	

	5. 
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Lý thuyết
	

	6. 
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Lý thuyết
	

	
	2. ĐH QLTDTT K12B
	
	

	1. 
	Bóng chuyền
	Thực hành
	

	2. 
	Sinh lý học TDTTT
	Lý thuyết
	

	3. 
	Cờ vua
	Thực hành
	

	4. 
	Tâm lý TDTT
	Lý thuyết
	

	5. 
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Lý thuyết
	

	6. 
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Lý thuyết
	

	
	3. ĐH QLTDTT K11
	
	

	1. 
	Lịch sử ĐCSVN
	Lý thuyết
	

	2. 
	Pháp luật đại cương
	Lý thuyết
	

	3. 
	Thể thao trường học và lịch sử TDTT
	Lý thuyết
	

	4. 
	Bóng rổ
	Thực hành
	

	5. 
	QLNN về VH- TT- DL
	Lý thuyết
	

	6. 
	Nghiệp vụ sư phạm
	Thực hành
	

	
	2. ĐH GDTC K11
	
	

	1. 
	Lịch sử ĐCSVN 
	Lý thuyết
	

	2. 
	Pháp luật đại cương
	Lý thuyết
	

	3. 
	Lý luận và phương pháp TDTT
	Lý thuyết
	

	4. 
	Phương pháp giảng dạy võ thuật
	Thực hành
	

	5. 
	Vệ sinh TDTT
	Lý thuyết
	

	6. 
	Thể thao chuyên sâu cầu lông 3
	Thực hành
	

	
	3. ĐH QLTDTT K10
	
	

	1. 
	Bóng đá
	Thực hành
	

	2. 
	Sinh lý học TDTT
	Lý thuyết
	

	3. 
	Aerobic
	Thực hành
	

	4. 
	Đo lường TDTT
	Lý thuyết
	

	5. 
	Kế hoạch hóa TDTT
	Lý thuyết
	

	6. 
	Nghiệp vụ TDTT
	Thực hành
	

	VI. KHOA MỸ THUẬT

	
	1. ĐH SƯ PHẠM MỸ THUẬT K12
	
	

	1. 
	Công tác đội TNTP HCM
	Thực hành
	

	2. 
	Hình hoạ 3
	Thực hành
	

	3. 
	Bố cục 2
	Thực hành
	

	4. 
	Chủ nghĩa XHKH
	Lý thuyết
	

	5. 
	Giáo dục thể chất 4,5
	Thực hành
	

	6. 
	Giáo dục học
	Lý thuyết
	

	7. 
	Luật xa gần
	Thực hành
	

	8. 
	Pháp luật đại cương
	Lý thuyết
	

	
	2. ĐH ĐỒ HỌA K12
	
	

	1. 
	Hình hoạ 2
	Thực hành
	

	2. 
	Phát triển ý tưởng
	Thực hành
	

	3. 
	Chủ nghĩa XHKH
	Lý thuyết
	

	4. 
	Giáo dục thể chất 4,5
	Thực hành
	

	5. 
	Sáng tác thiết kế 1
	Thực hành
	

	6. 
	Cơ sở tạo hình 2
	Thực hành
	

	7. 
	Cơ sở văn hoá
	Lý thuyết
	

	
	3. ĐH SƯ PHẠM MỸ THUẬT K11
	
	

	1. 
	Lịch sử ĐCSVN
	Lý thuyết
	

	2. 
	Lịch sử MT
	Lý thuyết
	

	3. 
	Hình hoạ 5
	Thực hành
	

	4. 
	Bố cục 4
	Thực hành
	

	5. 
	Phương pháp dạy học MT
	Thực hành
	

	
	4. ĐH THIẾT KẾ THỜI TRANG K11
	
	

	1. 
	Lịch sử ĐCSVN
	Lý thuyết
	

	2. 
	Pháp luật đại cương
	Lý thuyết
	

	3. 
	Đồ hoạ vi tính
	Thực hành
	

	4. 
	Nguyên lý tao dáng trang phục 3D
	Thực hành
	

	5. 
	Thiết kế bộ và đồng bộ trang phục công sở
	Thực hành
	

	6. 
	Hình hoạ 4
	Thực hành
	

	7. 
	Lịch sử thời trang
	Thực hành
	

	
	5. ĐH ĐỒ HỌA K11
	
	

	1. 
	Lịch sử ĐCSVN
	Lý thuyết
	

	2. 
	Pháp luật đại cương
	Lý thuyết
	

	3. 
	Lịch sử MT
	Lý thuyết
	

	4. 
	Sáng tác thiết kế 3
	Thực hành
	

	5. 
	Hình hoạ 4
	Thực hành
	

	6. 
	Vẽ kỹ thuật
	Thực hành
	

	
	6. ĐH SƯ PHẠM MỸ THUẬT K10
	
	

	1. 
	Công tác đội TNTP HCM
	Thực hành
	

	2. 
	Nghiên cứu MT truyền thống VN
	Thực hành
	

	3. 
	Bố cục 6
	Thực hành
	

	4. 
	Quản lý hành chính nhà nước, quản lý ngành GDĐT
	Lý thuyết
	

	5. 
	Điêu khắc
	Thực hành
	

	6. 
	Vẽ phong cảnh ngoài trời
	Thực hành
	

	
	7. ĐH ĐỒ HỌA K10
	
	

	1. 
	Hình hoạ 6
	Thực hành
	

	2. 
	Đồ hoạ ảnh
	Thực hành
	

	3. 
	Đồ hoạ vi tính 2
	Thực hành
	

	4. 
	Thiết kế giao diện website
	Thực hành
	

	5. 
	Ký hoạ
	Thực hành
	

	6. 
	Thiết kế 8 sáng tác đồng bộ sản phẩm
	Thực hành
	

	7. 
	Thiết kế gian hàng triển lãm hội chợ
	Thực hành
	

	
	8. TCNK HH K34
	
	

	1. 
	Hình họa màu 4
	Thực hành
	

	2. 
	Bố cục 3
	Thực hành
	

	3. 
	Trang trí 3
	Thực hành
	

	4. 
	Hình họa đen trắng 4
	Thực hành
	

	5. 
	Điêu khắc
	Thực hành
	

	
	9. TCNK HH K35
	
	

	1. 
	Bố cục 2
	Thực hành
	

	2. 
	Hình hoạ đen trắng 2
	Thực hành
	

	3. 
	Trang trí
	Thực hành
	

	4. 
	Sáng tác tranh khổ giấy
	Thực hành
	

	5. 
	Hình hoạ màu 2
	Thực hành
	

	
	10. TCNK HH K35
	
	

	1. 
	Pháp luật
	Lý thuyết
	

	2. 
	Tiếng Anh 1
	Lý thuyết
	

	3. 
	Luật xa gần
	Thực hành
	

	4. 
	Bố cục cơ bản
	Thực hành
	

	5. 
	Giáo dục thể chẩt
	Thực hành
	

	6. 
	Tin học ứng dung
	Thực hành
	

	VII. KHOA VĂN HÓA THÔNG TIN

	
	1. ĐH TV- TBTH K12
	
	

	1. 
	Chủ nghĩa XHKH
	Lý thuyết
	

	2. 
	Pháp luật đại cương
	Lý thuyết
	

	3. 
	Cơ sở dữ liệu
	Lý thuyết
	

	4. 
	Thống kê học
	Lý thuyết
	

	5. 
	Thư viện trường học
	Lý thuyết
	

	6. 
	Xdựng và phát triển nguồn lực thông tin
	Lý thuyết
	

	7. 
	Thiết bị dạy học ở trường tiêu học 
	Thực hành
	

	
	2. ĐH CTXH K12
	
	

	1. 
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Lý thuyết
	

	2. 
	Pháp luật đại cương
	Lý thuyết
	

	3. 
	Tâm lý học xã hội
	Lý thuyết
	

	4. 
	Phương pháp nghiên cứu trong CTXH
	Lý thuyết
	

	5. 
	Giới và phát triển
	Lý thuyết
	

	6. 
	Nhập môn xử lý dữ liệu định lượng
	Lý thuyết
	

	7. 
	Thống kê học
	Lý thuyết
	

	8. 
	Chính sách xã hội
	Lý thuyết
	

	
	3.ĐHVTLT K12
	
	

	1. 
	Chủ nghĩa XHKH
	Lý thuyết
	

	2. 
	Pháp luật đại cương
	Lý thuyết
	

	3. 
	Cơ sở dữ liệu
	Lý thuyết
	

	4. 
	Thống kê học
	Lý thuyết
	

	5. 
	Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính
	Thực hành
	

	6. 
	Nhập môn công tác văn thư
	Lý thuyết
	

	7. 
	Tiêu chuẩn hóa trong công tác VTLT
	Lý thuyết
	

	
	4.ĐH CNTT ƯD K12
	
	

	1. 
	Chủ nghĩa XHKH
	Lý thuyết
	

	2. 
	Pháp luật đại cương
	Lý thuyết
	

	3. 
	Cơ sở dữ liệu
	Lý thuyết
	

	4. 
	Thống kê học
	Lý thuyết
	

	5. 
	Nguyên lý kiến trúc máy tính
	Lý thuyết
	

	6. 
	Thiết kế Banner Website
	Thực hành
	

	7. 
	Phát triển nguồn Website với phần mềm nguồn mở
	Thực hành
	

	
	5. ĐH TT-TV K11
	
	

	1. 
	Lịch sử Đảng CSVN
	Lý thuyết
	

	2. 
	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
	Thực hành
	

	3. 
	ƯD CNTT trong hoạt động quản lý
	Thực hành
	

	4. 
	Đồ họa vị tính 1
	Thực hành
	

	5. 
	Thiết kế giao diện website
	Thực hành
	

	6. 
	Lập trình Web
	Thực hành
	

	
	6. ĐH CTXH K11
	
	

	1. 
	Lịch sử Đảng CSVN
	Lý thuyết
	

	2. 
	CTXH nhóm
	Lý thuyết
	

	3. 
	Tham vấn trong CTXH 
	Lý thuyết
	

	4. 
	CTXH với người nghèo
	Lý thuyết
	

	5. 
	Thực hành CTXH nhóm
	Thực hành
	

	6. 
	Phát triển cộng đồng
	Lý thuyết
	

	7. 
	Chính sách xã hội
	Lý thuyết
	

	
	7. ĐH QLVH K11
	
	

	1. 
	Quản lý nhà nước về gia đình
	Lý thuyết
	

	2. 
	Pháp luật văn hóa
	Lý thuyết
	

	3. 
	Khoa học quản lý
	Lý thuyết
	

	4. 
	Lịch sử ĐCS VN
	Lý thuyết
	

	5. 
	Kinh tế học văn hóa
	Lý thuyết
	

	6. 
	Kỹ năng giao tiếp
	Thực hành
	

	7. 
	Quản lý nguồn nhân lực văn hóa
	Lý thuyết
	

	
	5. ĐH TT-TV K10
	
	

	1. 
	Khai phá dữ liệu
	Thực hành
	

	2. 
	Lập trình web
	Thực hành
	

	3. 
	Mạng máy tính 2
	Thực hành
	

	4. 
	Mạng máy tính 3
	Thực hành
	

	5. 
	Tra cứu thông tin
	Thực hành
	

	
	7.Lớp CTXH K10 (1)
	
	

	1. 
	Mỹ học đại cương
	Lý thuyết
	

	2. 
	Giới và phát triển
	Lý thuyết
	

	3. 
	Các phương pháp và kỹ năng cơ bản trong CTXH
	Lý thuyết
	

	4. 
	Thực hành CTXH cá nhân
	Thực hành
	

	5. 
	Lịch sử Đảng CSVN
	Lý thuyết
	

	6. 
	Tham vấn trong CTXH
	Lý thuyết
	

	7. 
	Thực hành CTXH nhóm
	Thực hành
	

	VIII. KHOA DU LỊCH

	
	1. ĐH DU LỊCH K12
	
	

	1. 
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Lý thuyết
	

	2. 
	Pháp luật đại cương
	Lý thuyết
	

	3. 
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	Lý thuyết
	

	4. 
	Giáo dục thể chất
	Thực hành
	

	5. 
	Địa lý Du lịch Việt Nam
	Lý thuyết
	

	6. 
	Văn hóa các dân tộc ít người ở Việt Nam
	Lý thuyết
	

	7. 
	Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch 1
	Lý thuyết
	

	
	2. ĐH QTDVDL&LH K12
	
	

	1. 
	Chủ nghĩa XHKH
	Lý thuyết
	

	2. 
	PL đại cương
	Lý thuyết
	

	3. 
	PP NCKH
	Lý thuyết
	

	4. 
	Quản trị học
	Lý thuyết
	

	5. 
	Tâm lý khách DL
	Lý thuyết
	

	6. 
	TA CN DL1
	Lý thuyết
	

	7. 
	Giáo dục thể chất
	Thực hành
	

	
	3. ĐH QTKS K12
	
	

	1. 
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Lý thuyết
	

	2. 
	Pháp luật đại cương
	Lý thuyết
	

	3. 
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	Lý thuyết
	

	4. 
	Giáo dục thể chất
	Thực hành
	

	5. 
	Quản trị học
	Lý thuyết
	

	6. 
	Marketing du lịch
	Lý thuyết
	

	7. 
	Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 1
	Lý thuyết
	

	8. 
	Thực tế NN 1
	Thực hành
	

	
	4.ĐH DU LỊCH K11
	
	

	1. 
	Kinh tế DL
	Lý thuyết
	

	2. 
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	Lý thuyết
	

	3. 
	Văn hóa du lịch
	Lý thuyết
	

	4. 
	Tâm lý khách DL
	Lý thuyết
	

	5. 
	Du lịch văn hóa
	Lý thuyết
	

	6. 
	Nghiệp vụ hướng dẫn tại điểm
	Thực hành
	

	
	5. ĐH QTDVDL&LH K11
	
	

	1. 
	Lịch sử Đảng CSVN
	Lý thuyết
	

	2. 
	Giao dịch  và ĐPKD
	Lý thuyết
	

	3. 
	Thanh toán quốc tế trong DL
	Lý thuyết
	

	4. 
	Quản trị nhân lực
	Lý thuyết
	

	5. 
	Thiết kế và điều hành chương trình du lịch
	Thực hành
	

	6. 
	Nghiệp vụ hướng dẫn tại điểm
	Thực hành
	

	
	6. ĐH QTKS K11
	
	

	1. 
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
	Lý thuyết
	

	2. 
	Kinh tế DL
	Lý thuyết
	

	3. 
	Thương mại điện tử
	Lý thuyết
	

	4. 
	Tổ chức sự kiện
	Thực hành
	

	5. 
	Quản trị Lễ tân KS
	Thực hành
	

	6. 
	Quản trị Buồng
	Thực hành
	

	7. 
	Thực tế CN2
	Thực hành
	

	
	7. ĐH DU LỊCH K10
	
	

	1. 
	Tiếng anh chuyên ngành Du lịch 2
	Lý thuyết
	

	2. 
	Du lịch Văn hóa
	Lý thuyết
	

	3. 
	Tổ chức sự kiện
	Thực hành
	

	4. 
	Lễ tân ngoại giao
	Lý thuyết
	

	5. 
	Marketing
	Lý thuyết
	

	6. 
	Quản trị kinh doanh lữ hành
	Lý thuyết
	

	
	8. ĐH QTDVDL&LH K10
	
	

	1. 
	TACN DL2
	Lý thuyết
	

	2. 
	Quản trị Dịch vụ
	Lý thuyết
	

	3. 
	Quản trị nhân lực
	Lý thuyết
	

	4. 
	Quản trị Thương hiệu
	Lý thuyết
	

	5. 
	Quản trị khu resort
	Lý thuyết
	

	6. 
	Thực tế CN2
	Thực hành
	

	
	9. ĐH QTKS K10
	
	

	1. 
	Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 2 
	Lý thuyết
	

	2. 
	Quản trị dịch vụ
	Lý thuyết
	

	3. 
	Tổ chức sự kiện
	Thực hành
	

	4. 
	Quản trị thương hiệu
	Lý thuyết
	

	5. 
	Quản trị khu Resort
	Lý thuyết
	

	6. 
	Thực tế chuyên ngành 2
	Thực hành
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